
Phụ lục 

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐỢT 21 NĂM 2024 
(Kèm theo Quyết định số 1585/QĐ-SYT ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình) 

Số 

TT 

Họ và 

tên đệm 
Tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Số CCCD  Ngày cấp Nơi cấp Nơi cấp HKTT 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

dược 

  I. Cấp lần đầu CCHND               

1 

Lưu 

Anh 

Tường 

Duy 27/7/1982 082082002675 27/4/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

163, tổ 2, ấp 1, 

xã An Hữu, 

huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang 

Dược 

sĩ đại 

học 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

cơ sở bán buôn 

thuốc (trừ vắc xin, 

sinh phẩm); Nhà 

thuốc; Quầy thuốc 

2152/CCHN-

D-SYT-NB 

(cấp lần đầu) 

2 

Cao 

Thị 

Thu 

Hoài 03/9/1985 019185000700 08/5/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Phố Thiện Tân, 

phường Ninh 

Sơn, thành phố 

Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

Dược 

sĩ đại 

học 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

Nhà thuốc, Quầy 

thuốc 

 2153/CCHN-

D-SYT-NB 

(cấp lần đầu) 

3 Vũ Thị Gấm 15/02/1966 037166006348 07/11/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Thôn Lộc, xã 

Yên Thành, 

huyện Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình 

Dược 

sĩ 

trung 

cấp 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

Quầy thuốc, Tủ 

thuốc trạm Y tế xã 

 2154/CCHN-

D-SYT-NB 

(cấp lần đầu) 

4 
Vũ Thị 

Thanh 
Huyền 25/01/1996 037196000544 15/9/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 1, phường 

Bắc Sơn, thành 

phố Tam Điệp, 

tỉnh Ninh Bình 

Dược 

sĩ đại 

học 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

Nhà thuốc 

2155/CCHN-

D-SYT-NB 

(cấp lần đầu) 



Số 

TT 

Họ và 

tên đệm 
Tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Số CCCD  Ngày cấp Nơi cấp Nơi cấp HKTT 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

dược 

4 
Đinh 

Trang 
Lê 16/7/2000 037300008938 16/12/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Thôn Phương 

Hưng, xã Gia 

Phương, huyện 

Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình 

Dược 

sĩ cao 

đẳng 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

Quầy thuốc 

 2156/CCHN-

D-SYT-NB 

(cấp lần đầu) 

6 
Nguyễn 

Thị 
Nhương 08/9/1999 037199000886 14/8/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Thôn Quảng 

Thượng, xã Yên 

Thắng, huyện 

Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình 

Dược 

sĩ đại 

học 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

cơ sở bán buôn 

thuốc (trừ vắc xin, 

sinh phẩm); Nhà 

thuốc; Quầy thuốc 

 2157/CCHN-

D-SYT-NB 

(cấp lần đầu) 

7 
Đinh 

Phương 
Dung 02/10/1989 037189001294 13/4/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Phố 2, phường 

Vân Giang, 

thành phố Ninh 

Bình, tỉnh Ninh 

Bình 

Dược 

sĩ đại 

học 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

Nhà thuốc, Quầy 

thuốc 

2158/CCHN-

D-SYT-NB 

(cấp lần đầu) 

8 
Phạm 

Thị 
Sâm 08/6/1984 037184002850 08/7/2024 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Xóm Thừa Tiên, 

xã Yên Đồng, 

huyện Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình 

Dược 

sĩ cao 

đẳng 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

Quầy thuốc 

2159/CCHN-

D-SYT-NB 

(cấp lần đầu) 

9 
Trịnh 

Thanh 
Hoa 24/11/1990 008190003942 27/5/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Thôn Đông Trại, 

xã Yên Hoà, 

huyện Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình 

Dược 

sĩ 

trung 

cấp 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

Quầy thuốc, Tủ 

thuốc trạm Y tế xã 

2160/CCHN-

D-SYT-NB 

(cấp lần đầu) 

 

Tổng số: 09 trường hợp./. 
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